
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc, Q. Bình Tân

Điện thoại: 02839719035 – Fax: 02839719035

Email: tan.thuanhiepthanh@gmail.com – website: www.thuanhiepthanh.vn

ỐNG 

HÚT/ XẢ
ĐIỆN ÁP ĐẨY CAO

LƯU 

LƯỢNG

mm VOL HP KW m Lít/ Phút

1 QB60 34 - 34 220 0.5HP 0,37 40 30 770.000

2 QB80 34 - 34 220 1.0HP 0.75 75 40 1.210.000

3 XGM/5B 60 - 60 220 1.0HP 0.75 14 500 1.790.000

4 XGM/5BM 60 - 60 220 1.5HP 1.1 20,4 500 2.550.000

5 XGM/5AM 60 - 60 220 2.0HP 1.5 22 500 2.770.000

6 XGM/6C 90-90 220 1.5HP 1.1 12,5 900 2.990.000

7 XGM/6CR 114-114 220 1.5HP 1.1 12,5 900 3.150.000

8 XGM/6B 90 - 90 220 2.0HP 1.5 14,5 1000 3.470.000

9 XGM/6BR 114-114 220 2.0HP 1.5 14,5 1000 3.610.000

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN MARO TẠI VIỆT NAM

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC MARO

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03-02-2021 )

STT MODEL
CÔNG SUẤT

GIÁ BÁN HÌNH ẢNH
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ỐNG 

HÚT/ XẢ
ĐIỆN ÁP ĐẨY CAO

LƯU 

LƯỢNG

mm VOL HP KW m Lít/ Phút

STT MODEL
CÔNG SUẤT

GIÁ BÁN HÌNH ẢNH

10 XGM/6A 90 - 90 220 3.0HP 2.2 17,5 1100 4.430.000

11 XGM/6AR 114-114 220 3.0HP 2.2 17,5 1100 4.650.000

12 XGM/7BR 114-114 220 4.0HP 3,0 20 1200 4.950.000

13 XGM/7AR 114-114 220 5.5HP 4,0 22 1300 5.280.000

14
2XCm25/160B

(2 tầng cánh)
42-34 220 2.0HP 1,5 52 140 3.410.000

Ghi chú:
1. Xuất xứ : CHINA

2. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

3 . Bảo hành : 12 tháng
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